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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
15/12
	S
	1
	HĐTN
	43
	Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22-12
	 
	 Loa, máy

	
	
	2
	T
	71
	Chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	3
	TV
	99
	Những chiếc áo ấm  
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	TV
	100
	
	 
	Tranh MH 

	
	C
	5
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ĐĐ
	15
	Bài 5: Giữ lời hứa (T1)
	 
	 video

	
	
	7
	GDTC
	29
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường thẳng. (Tiết 4)
	 
	Tranh TD, còi

	
Ba 
16/12
	S
	1
	T
	72
	Luyện tập
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	2
	TV
	101
	Nghe – viết: Trong vườn.
	Soi bài
	 MT,MS 

	
	
	3
	Tin
	15
	Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm (T1)
	 
	Phòng máy 

	
	
	4
	TNXH
	29
	Một số bộ phận của thực vật  (T1)
	
	  Video, hình ảnh

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ÂN
	15
	Nghe nhạc: Suối đàn t’rưng 
Thường thức âm nhạc: Những khúc hát ru
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	7
	CN
	15
	An toàn với môi trường công nghệ trong gia đình (T1)
	
	

	
Tư 
17/12
	S
	1
	TV
	102
	Con đường của bé
	 
	Tranh MH  

	
	
	2
	TV
	103
	
	 
	 

	
	
	3
	HĐTN
	44
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề:Nhà là tổ ấm
	
	Tranh, video

	
	
	4
	T
	73
	Làm quen với biểu thức
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	30
	Bài tập phối hợp di chuyển vượt qua chướng ngại vật trên đường gấp khúc. (Tiết 1)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	30
	Một số bộ phận của thực vật  (T2)
	
	Video, hình ảnh

	
	
	7
	TA
	57
	Unit 5: My clothes - Lesson 2: Task 4,5,6
	 TC
	Ti vi, MT 

	
Năm 
18/12
	S
	1
	TOÁN
	74
	Tính giá trị của biểu thức số
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	104
	Luyện tập: MRVT về nghề nghiệp; Câu hỏi.
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	3
	TA
	58
	Unit 5: My clothes - Lesson 2: Task 7,8,9
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	4
	MT
	15
	Biết ơn thầy cô (T3)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	59
	Unit 5: My clothes - Lesson 3: Task 1,2,3
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu 
19/12
	S
	1
	TOÁN
	75
	Tính giá trị của biểu thức số có dấu ngoặc
	 TC, SB
	 MT,MS 

	
	
	2
	TA
	60
	Unit 5: My clothes - Lesson 3: Task 4,5,6
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	3
	TV
	105
	Luyện tập:  Viết đoạn văn nêu lý do thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc
	Soi bài 
	MT ,MS

	
	
	4
	HĐTN
	45
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	 TC
	Ti vi, MT 

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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  PHÓ HIỆU TRƯỞNG



       
        Phạm Thị Hương


